ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỒI HỌC KÌ II
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 6
A.Phần lí thuyết:
1. Chương 6:
– Lớp đất trên Trái Đất. 
– Sự sống trên Trái Đất.
– Sự phân bố các đới thiên nhiên
– Rừng nhiệt đới
2. Chương 7:
– Dân số thế giới
– Sự phân bố dân cư thế giới
– Con người và thiên nhiên
B.. Phần bài tập:
I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
Câu 1. Các thành phần chính của đất là
A. Không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.	
B. Cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.			
C. Chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật.			
D. Nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì
Câu 2. Các tầng đất là		
A. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá ong.	
B. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá mẹ.		
C. Tầng chứa mùn, tầng khoáng, tầng đá mẹ.			
D. Tầng chứa mùn, tầng tích tụ, tầng đá vôi.	
Câu 3. Khu vực Đông Nam Á có nhóm đất chính nào sau đây?
A. Đất pốt dôn hoặc đất đài nguyên.		
B. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm, đất đen.	
C. Đất đỏ hoặc đất nâu đỏ xavan..				
D. Đất feralit hoặc đất đen nhiệt đới.
Câu 4. Rừng nhiệt đới phân bố chủ yếu ở
A.  Vùng cận cực.  	                       B. Vùng ôn đới		
 	C. Hai bên đường xích đạo.                 D. Hai bên đường chí tuyến	
Câu 5. Năm 2018 dân số thế giới khoảng.
A. 6,7 tỉ người			              B. 7,6 tỉ người
B. 7,2 tỉ người		                        D. 6,9 tỉ người
Câu 6. Khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?
A. Nam Á				              B. Tây Âu			
C. Bắc Á			                      D. Bra-xin
Câu 7. Siêu đô thị Bắc Kinh thuộc quốc gia nào sau đây ?
A. Nhật Bản                                        B. Trung Quốc
C. Hàn Quốc                                       D. Triều Tiên
Câu 8. Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
A. Các trục đường giao thông             B. Đồng bằng, trung du.
C. Ven biển, ven sông.                        D. Hoang mạc, hải đảo.
Câu 9. Để biết tình trạng phân bố dân cư, người ta căn cứ vào
A.  Dân số.                                                B. Địa hình
      C. Mật độ dân số.                                      D.  Khí hậu.
Câu 10: Các động vật nào sau đây sống trên cạn? 
      A. Mực, tôm, voi.                                      B. Sư tử, mực.
      C. Sư tử, gấu, voi.                                      D. Rùa, tôm
Câu 11: Tỉ lệ các thành phần có trong đất, không khí chiếm:
   A. 24%                  B. 25%                 C. 26%.                   D. 27%
Câu 12: Cấu trúc rừng mưa nhiệt đới gồm:
A. 3 tầng.            B. 4 tầng.                C. 5 tầng.              D. 6 tầng.
Câu 13: Quá trình hình thành đất chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng là:
A. Đá mẹ.           B. Sinh vật.            C. Khí hậu.                  D. Tất cả các ý trên.
Câu 14: Theo thống kê hiện có bao nhiêu loài động vật đã được  xác định trên thế giới?
      A. Gần 200.000 loài.                                   B. Gần 300.000 loài.
C. Gần 400.000 loài.                                    D. Gần 200.000 loài.
Câu 15: Dân số Việt nam năm 2018 là:
A. 93 triệu người.                                         B. 93,27 triệu người.
           C.94,91 triệu người.                                    D. 95 triệu người
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1:Vì sao dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều?
Câu 2: 
a) Nêu ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương?
b) Trình bày những tác động tiêu cực của con người lên thiên nhiên Trái Đất? 
Câu 3:Cho bảng số liệu sau:                                                                      
	Quốc gia
	Thái lan
	Việt Nam
	Singapo
	Lào

	Diện tích ( Km2 )
	513.120
	331.690
	728.6
	327.955

	Dân số (Triệu người)
	71,13
	94,91
	5,639
	7,105


· Tính mật độ dân số các quốc gia trên.
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